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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
Căn cứ Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;
Căn cứ Quyết định số 4600/QĐ-BNN-TCTL ngày 13/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị quyết số 203/2019/NQ-HĐND, ngày 17/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Quy định mức hỗ trợ cụ thể tại các Điều 4, 5, 6 của Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 127/TTr-SNN&PTNT ngày 01/9/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch được ban hành tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP.UBND tỉnh;
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KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Quyết định số 4600/QĐ-BNN-TCTL ngày 13/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 203/2019/NQ-HĐND ngày 17/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Quy định mức hỗ trợ cụ thể tại các Điều 4, 5, 6 của Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về phân cấp quản lý, vận hành và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”;

Thực hiện Công văn số 8623/BNN-TCTL ngày 09/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” (viết tắt là Kế hoạch) với những nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
- Nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nước, chủ động phòng chống giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Từng bước hoàn thiện hạ tầng hệ thống công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; hiện đại hóa công tác quản lý, khai thác góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, phục vụ tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường, giảm thiểu các thiệt hại do nguồn nước gây ra, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tương lai.

- Phát huy nội lực, nâng cao vai trò chủ thê của người dân trong đầu tư, quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.

- Là cơ sở để các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng theo giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ năm 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050.

- Góp phần thực hiện nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Góp phần đạt các mục tiêu trong KH thực hiện Đề án “Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Mục tiêu cụ thể
- Huy động các nguồn lực, sự tham gia của các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng nhằm bảo đảm tưới, tiêu chủ động, bảo đảm số lượng, chất lượng nước cho vùng chuyên canh lúa tập trung, vùng sản xuất tập trung, vùng chuyển đổi từ đất trồng lúa sang cây trồng cạn, đáp ứng quy trình kỹ thuật canh tác nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm, hiệu quả:

+ Cấp nước chủ động cho diện tích đất trồng lúa 3 vụ với mức đảm bảo tưới 100%. Trong đó, đến năm 2025 có trên 5% diện tích gieo trồng lúa áp dụng phương thức canh tác tiên tiến.

+ Đến năm 2025, diện tích cây trồng cạn chủ lực, tập trung được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đạt 25%.

- Bảo đảm hệ thống cấp, thoát nước chủ động, đáp ứng quy trình kỹ thuật nuôi trồng thủy sản tiên tiến, hiện đại đối với vùng nuôi trồng thủy sản thâm canh tập trung.

- Thành lập, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở theo quy định của Luật Thủy lợi (năm 2022 thí điểm thành lập 03 tổ chức thủy lợi cơ sở sau đó nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh). Đến năm 2025 có 70% tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả trên toàn tỉnh (tương đương 7 Tổ chức thủy lợi cơ sở).

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
(Chi tiết xem Phụ lục 1,2,3 và 4 kèm theo)
1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống thể chế, chính sách
Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống luật pháp về thủy lợi đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khả thi và tổ chức thực hiện có hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách về đầu tư, quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.

- Xây dựng định mức, sổ tay hướng dẫn về quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

- Hướng dẫn áp dụng tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức thủy lợi cơ sở.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định cụ thể mức hỗ trợ, văn bản hướng dẫn, bố trí kinh phí, huy động nguồn lực xã hội hóa và tổ chức thực hiện các chính sách của Chính phủ đã ban hành về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội và Nghị quyết số 203/2019/NQ-HĐND về việc Quy định mức hỗ trợ cụ thể tại các Điều 4, 5, 6 của Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ.

- Xây dựng, ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

- Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thủy lợi, nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi các cấp, chính quyền, tổ chức thủy lợi cơ sở, người dân thường xuyên cập nhập các cơ chế, chính sách mới về thủy lợi, trong đó có thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.

2. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng
Huy động các nguồn lực xã hội hóa tham gia đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu sản xuất công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, yêu cầu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung một số nội dung chính như sau:

- Đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.

- Nâng cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ phương thức canh tác tiên tiến (nông lộ phơi, SRI, 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm…) cho cây lúa nhằm giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nước, giảm phát thải khí nhà kính.

- Khuyến khích đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhỏ, tích trữ nước phân tán ở các vùng cuối kênh, vùng thường xuyên bị thiếu hụt nguồn nước,..; hoàn thiện công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

- Xây mới, sửa chữa, nâng cấp các trạm bơm tưới - tiêu, cống tưới - tiêu, nạo vét kênh mương đảm bảo tưới, tiêu thoát nước chủ động. Tập trung sửa chữa, nâng cấp các đập đảm bảo nguồn nước tưới, bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa, bão.

3. Củng cố, phát triển tổ chức thủy lợi cơ sở
Rà soát, thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức thủy lợi cơ sở theo Luật Thủy lợi để quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng hoạt động hiệu quả, bền vững, tập trung vào một số nội dung chính như sau:

- Đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức, năng lực của tổ chức thủy lợi cơ sở.

- Thực hiện củng cố, thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở (ở những địa phương có điều kiện), nâng cao năng lực cho tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng đáp ứng theo hướng dẫn của Trung ương.

- Đẩy mạnh thực hiện phân cấp, chuyển giao quản lý tưới cho các tổ chức thủy lợi cơ sở; tăng cường sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp trong việc tổ chức và hoạt động của tổ chức thủy lợi cơ sở.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm có sự tham gia của người dân trong quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.

- Tăng cường sự tham gia của tổ chức thủy lợi cơ sở trong việc xây dựng kế hoạch cấp, tưới, tiêu, thoát nước của tổ chức khai thác công trình thủy lợi đầu mối.

- Định kỳ hằng năm các tổ chức thủy lợi cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

4. Khoa học công nghệ, đào tạo, truyền thông
a) Nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ
- Phối hợp, nghiên cứu, áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng:

+ Nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ, vật liệu mới trong xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng gắn với giao thông nội đồng, như: công nghệ kênh bê tông vỏ mỏng đúc sẵn, đường ống,...

+ Nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ tưới, tiêu hiện đại, chế độ, quy trình tưới tiết kiệm nước đáp ứng các biện pháp canh tác tiên tiến, khoa học ứng với các giai đoạn sinh trưởng cho các loại cây trồng.

+ Ứng dụng công nghệ xây dựng công trình thu trữ nước, cho các vùng cuối kênh, vùng thường xuyên bị thiếu hụt nguồn nước.

+ Ứng dụng và chuyển giao công nghệ chế tạo các cấu kiện, thiết bị công nghệ mới vào lắp đặt cho hệ thống đầu mối, điểm phân chia nguồn nước,...

- Xây dựng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phù hợp với đặc thù từng khu vực trong tỉnh.

- Xây dựng một số mô hình tổ chức thủy lợi cơ sở thí điểm về: phương thức quản lý, khai thác và hoạt động thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp:

+ Mô hình thí điểm áp dụng chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.

+ Mô hình tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng hoạt động hiệu quả.

+ Mô hình thủy lợi tiên tiến đáp ứng phát triển nền nông nghiệp có tưới, canh tác nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn tăng cường năng lực quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng cho các cán bộ thủy lợi cấp huyện, xã, người trực tiếp quản lý, khai thác công trình thủy lợi của các tổ chức thủy lợi cơ sở theo quy định của Luật Thủy lợi.

b) Đào tạo và đào tạo lại
Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn tăng cường năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, an toàn đập cho các cán bộ quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện, xã; người trực tiếp quản lý, khai thác công trình thủy lợi của các tổ chức thủy lợi cơ sở:

+ Rà soát, đánh giá nhu cầu đào tạo và xây dựng kế hoạch đào tạo.

+ Xây dựng khung chương trình và tài liệu đào tạo.

+ Bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện đào tạo, tập huấn.

c) Truyền thông
- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước đối với công tác quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng để nâng cao nhận thức của người dân về ý thức bảo vệ công trình thủy lợi, bảo vệ chất lượng nước, sử dụng nước tiết kiệm qua đó nâng cao hiệu quả công trình thủy lợi gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy mạnh sự tham gia của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, đặc biệt là người dân tham gia quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi và chất lượng nước qua hình thức phát động các phong trào thi đua.

III. NGUỒN VỐN CHO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1. Ước tổng vốn (từ năm 2021-2025): 779.180 triệu đồng. Cụ thể:

1.1. Kinh phí tỉnh đầu tư: 247.020 triệu đồng, trong đó:

1.1.1. Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước:

Tổng diện tích: 8866ha, Tổng kinh phí: 243.140 tr.đồng. Chia ra từng năm:

- Năm 2021: 767ha, Kinh phí: 0 tr.đồng;

- Năm 2022: 1.084ha, Kinh phí: 32.540 tr.đồng;

- Năm 2023: 1.783ha, Kinh phí: 53.530 tr.đồng;

- Năm 2024: 2.3510ha, Kinh phí: 70.580 tr.đồng;

- Năm 2025: 2.881ha, Kinh phí: 86.490 tr.đồng.

1.1.2. Xây dựng, ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình: 2.000 tr.đồng

1.1.3. Xây dựng một số mô hình tổ chức thủy lợi cơ sở: 1.200 tr.đồng

1.1.4. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn tăng cường năng lực quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng:  680 tr.đồng

1.2. Kinh phí huyện, xã thực hiện: 263.400 tr.đồng;

1.3. Kinh phí do dân đóng góp hoặc tổ chức khác (Hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp,..) thực hiện: 268.760 tr.đồng.

(Chi tiết xem Phụ lục 2,3 và 5 kèm theo)
2. Nguồn vốn đầu tư
a) Nguồn ngân sách tỉnh
- Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: Dự kiến hỗ trợ đầu tư hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho khoảng 50% diện tích sản xuất tăng thêm được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trong 4 năm giai đoạn 2022-2025;

- Đầu tư xây dựng, ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; xây dựng một số mô hình tổ chức thủy lợi cơ sở thí điểm; và đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn tăng cường năng lực quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.

b) Nguồn vốn do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quản lý (gọi chung là cấp huyện)
- Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về công trình, về quản lý khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn các huyện.

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền, đào tạo tập huấn, thanh tra, xử lý vi phạm.

- Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về phân cấp quản lý, vận hành và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh,

- Nguồn vốn thực hiện như: Xây dựng cơ bản; Sự nghiệp thủy lợi; Kết dư; Hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; Hỗ trợ từ Quỹ PCTT tỉnh,…

c) Nguồn vốn do dân đóng góp hoặc tổ chức khác (Hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, các tổ chức đầu tư các dự án/mô hình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phát triển sản xuất nông nghiệp có đầu tư tưới tiên tiến, tiết kiệm nước…) đầu tư: tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; nạo vét các kênh, rạch nhỏ nội đồng; xử lý các điểm sạt lở nhỏ; xử lý chống tràn cục bộ, nhỏ …

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Nhiệm vụ của các sở, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với cac đơn vị theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; hằng năm tổ chức tổng hợp, báo cáo tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

- Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu về công trình và quản lý hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên phạm vi toàn tỉnh.

- Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn những văn bản điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách mới về đầu tư, quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.

- Tổng hợp kế hoạch hằng năm của các địa phương, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí để thực hiện Kế hoạch này

- Định kỳ ngày 05/12 hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh bố trí lồng ghép các nguồn vốn: Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác để thực hiện Kế hoạch này.

- Hằng năm, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến tiết kiệm nước để phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập của Người dân nông thôn;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy đầu tư phát triển trong lĩnh vực thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến tiết kiệm nước.

- Chỉ đạo Phòng chuyên môn theo ngành dọc cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện cân đối, bố trí nguồn lực để thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ban, ngành và các đơn vị tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thuộc nguồn vốn chi thường xuyên theo khả năng cân đối và phân cấp ngân sách để thực hiện Kế hoạch này;

- Ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương về thủ tục cấp phát, thanh quyết toán; tổng hợp quyết toán chính sách trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch này; Hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách cấp huyện hằng năm.

4. Sở Khoa học và Công nghệ
- Phối hợp tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trên lĩnh vực thủy lợi:

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi, cảnh báo, dự báo đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai và ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước...

+ Ứng dụng thành công các công nghệ tiên tiến về tưới, tiết kiệm nước trên cây trồng cạn, về phát triển hệ thống công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung, và về công nghệ tiên tiến phục vụ thiết kế, thi công các công trình thủy lợi.

- Tổ chức triển khai chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm, ưu tiên bố trí nguồn lực khoa học, công nghệ phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng nhằm phát triển thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu;

- Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu đầu tư cho khoa học và công nghệ vào phát triển thủy lợi.

5. Sở Xây dựng:
- Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tham mưu trình UBND tỉnh về ban hành, điều chỉnh, bổ sung các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật trên lĩnh thủy lợi do tỉnh ban hành phù hợp với đặc điểm, điều kiện trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thủy lợi phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công trình xây dựng an toàn, khai thác, sử dụng hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp- phát triển nông thôn kết hợp phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó, thích ứng biến đổi khí hậu.

6. Các sở, ban, ngành khác và các cơ quan thông tin
Tùy theo chức năng nhiệm vụ được phân công chủ động, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tuyên truyền vận động nông dân tham gia, cũng như xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm.

7. UBND cấp huyện
- Chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch này và chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng (giai đoạn 2021-2025) trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố;

- Cân đối các nguồn vốn đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng tại Kế hoạch này và theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, vận hành và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ khi phí sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi công ích hàng năm và giai đoạn 5 năm của cấp huyện: Chỉ đạo Ủy ban nhân cấp xã xây dựng kế hoạch hỗ trợ của cấp xã (có sự hỗ trợ của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện).

- Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi các chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn quản lý để tổ chức, cá nhân, người dân biết và được hỗ trợ.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ của tổ chức thủy lợi cơ sở (đối với các địa phương chưa có tổ chức thủy lợi cơ sở) và thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở theo quy định của Luật Thủy lợi và pháp luật có liên quan.

8. Căn cứ Kế hoạch này các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công (tại Phụ lục 1), đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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			Phụ lục 1:


			NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2021-2025


			TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG


			(Kèm theo Quyết định số 2527/QD-UBND ngày 23/ 9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long)


			TT			Nhiệm vụ			Sản phẩm chính			Thời gian thực hiện			Tổ chức thực hiện


															Chủ trì			Phối hợp


			I			Hoàn thiện cơ chế, chính sách


			1			Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 203/2019/NQ-HĐND, ngày 17/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Quy định mức hỗ trợ cụ thể tại các Điều 4, 5, 6 của Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh (NQ 203/2019/NQ-HĐND)			Báo cáo đề xuất/văn bản			Năm 2022			Sở Nông nghiệp và PTNT			Sở KHĐT, Sở Tài chính, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan


			2			Ban hành hệ thống định mức kinh tế-kỹ thuật, số tay hướng dẫn trong lĩnh vực xây dựng, quản lý khai thác công trình thủy lợi; công trình đê điều			Quyết định của  UBND tỉnh kèm theo tập định mức KT-KT			Năm 2022			Sở Nông nghiệp và PTNT			Sở KHĐT, Sở Tài chính, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan


			3			Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức thủy lợi cơ sở			Quyết định của  UBND tỉnh			Năm 2022-2023			Sở Nông nghiệp và PTNT			Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan


			4			Xây dựng, ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phù hợp với đặc thù từng khu vực trong tỉnh			Quyết định của  UBND tỉnh; mẫu thiết kế điển hình			2022-2023			Sở Nông nghiệp và PTNT			Các đơn vị liên quan (Đơn vị tư vấn, viện nghiên cứu, UBND huyện, xã.)


			5			Hướng dẫn phân bổ dự toán, thanh toán, giải ngân vốn hỗ trợ qua UBND cấp xã đối với nguồn ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương			Hướng dẫn phân bổ dự toán, thanh toán, giải ngân vốn hỗ trợ (theo Nghị quyết 203/2019/NQ-HĐND tỉnh)			Năm 2022			Sở Tài chính (UBND  cấp huyện)			Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan


			II			Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thủy lợi nội đồng												Sở NN&PTNT phối hợp, chỉ đạo theo ngành dọc


			1			Khảo sát, đánh giá về hiện trạng công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; thực trạng áp dụng tưới tiên tiên, tiết kiệm nước cho lúa			Báo cáo tổng hợp			2021-2022			UBND cấp huyện, xã


			2			Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng để đảm bảo cấp, tưới, tiêu và thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản			Các công trình, diện tích lúa, cây trồng cạn được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước			2021-2025			UBND cấp huyện, xã			Sở NN&PTNT phối hợp, chỉ đạo theo ngành dọc


			3			Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước,			Các công trình tích trữ nước			2021-2025			Sở Nông nghiệp và PTNT			Sở Kế hoạch và ĐT, Sở Tài chính, UBND cấp huyện, xã


			III			Thành lập, củng cố các tổ chức thủy lợi cơ sở


			1			Rà soát, đánh giá hiện trạng tổ chức (Hợp tác xã, Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp,…) có tham gia quản lý khai thác			Báo cáo tổng hợp			2021-2022			UBND cấp huyện, xã			Sở NN&PTNT phối hợp, chỉ đạo theo ngành dọc


			2			Hoàn thiện phân cấp, chuyển giao quản lý tưới cho các tổ chức thủy lợi cơ sở			Quyết định phân cấp			2021-2022			UBND cấp huyện, xã			Sở NN&PTNT phối hợp, chỉ đạo theo ngành dọc


			3			Thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức thủy lợi cơ sở (ở những địa phương có điều kiện) theo quy định của Luật Thủy lợi			Quyết định thành lập của UBND các cấp			2022-2025			UBND cấp huyện, xã			Sở NN&PTNT phối hợp, chỉ đạo theo ngành dọc;


			4			Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức thủy lợi cơ sở			Báo cáo			Hàng năm			UBND cấp huyện, xã			Tổ chức thủy lợi cơ sở


			IV			Khoa học công nghệ, đào tạo, truyền thông


			1			Thông báo các tổ chức, cá nhân đề xuất, tham mưu đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ nhằm chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng, quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng (lồng ghép trong Kế hoạch Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi).			Công nghệ			2021-2025			Sở Khoa học và Công nghệ			Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương, đơn vị liên quan


			2			Xây dựng một số mô hình tổ chức thủy lợi cơ sở thí điểm về: phương thức quản lý, khai thác và hoạt động thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp			Mô hình			2021-2025			Sở Nông nghiệp và PTNT			UBND cấp huyện, cấp xã, các Sở ngành liên quan


			3			Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn tăng cường năng lực quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng cho các cán bộ thủy lợi cấp huyện, xã, người trực tiếp quản lý, khai thác công trình thủy lợi của các tổ chức thủy lợi cơ sở theo quy định của Luật Thủy lợi			Số lượng cán bộ được đào tạo/số lớp tập huấn			2021-2025			Sở Nông nghiệp và PTNT			UBND cấp huyện, xã, các đơn vị có liên quan đề xuất


			4			Xây dựng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và  tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phù hợp với đặc thù từng khu vực trong tỉnh			Mẫu thiết kế điển hình			2022-2023			Sở Nông nghiệp và PTNT			Các đơn vị liên quan (Đơn vị tư vấn, viện nghiên cứu, UBND huyện, xã.)


			5			Tổ chức thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương, chính sách , pháp luật của nhà nước trong đầu tư, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng gắn với xây dựng nông thôn mới.			Tin, bài, phóng sự, hội nghị			2021-2025			UBND cấp huyện, xã			Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị có liên quan








PL2


			PHỤ LỤC: 2


			KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNGGIAI ĐOẠN 2021-2025  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG


			(Kèm theo Quyết định số 2527/QD-UBND ngày 23/ 9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long)


			STT			Loại công trình thủy lợi			Số lượng
(công trình)			Thông số kỹ thuật
(m)						Khối lượng 
(m3)									Ước Kinh phí đầu tư
(triệu đồng)


												Chiều dài (kênh, đê bao, bờ bao, đập KCH)			Chiều rộng 
(cống hở, kênh, rạch..)			Tổng			Đất			Bê tông			Tổng			Kinh phí huyện			Kinh phí Xã			Kinh phí khác 
(Tổ hợp tác, hợp tác xã  hoặc tổ chức thủy lợi cơ sở)


			1			2			3			4			5			6 =7+8			7			8			9=10+11+12			10			11			12


						Tổng cộng			1,627			1,533,182			3			4,071,007			3,960,529			478			263,400			245,280			18,120			- 0			52680


			I			Thành phố Vĩnh Long
(Ban QLDA thành phố )			27			26,125			- 0			45,100			45,000			100			18,000			18,000			- 0			- 0


			1			Công trình đê bao, bờ bao:			14			16,500						29,000			29,000						8,200			8,200


			2			Công trình kênh/rạch			8			9,500						15,000			15,000						4,300			4,300


			3			Công trình cống/đập			5			125						1,100			1,000			100			5,500			5,500


			4			Công trình trạm bơm điện												- 0									- 0


			5			Công trình tích trữ nước
(Hồ chứa nước nhỏ) (nếu có)												- 0									- 0


			6			Công trình thủy lợi khác (nếu có)												- 0									- 0


			II			Huyện Long Hồ			129			139,950			- 0			626,063			516,063			- 0			57,680			54,480			3,200			0


			2.1			Phòng NN&PTNT huyện			104			119,950			- 0			516,063			516,063			- 0			54,480			54,480


			1			Công trình đê bao, bờ bao:			67			84,966						358,002			358,002						21,880			21,880


			2			Công trình kênh/rạch			21			34,984						158,061			158,061						20,600			20,600


			3			Công trình cống/đập			10									- 0									- 0


			4			Công trình trạm bơm điện			6									- 0									12,000			12,000


			5			Công trình tích trữ nước
(Hồ chứa nước nhỏ) (nếu có)												- 0									- 0


			6			Công trình thủy lợi khác (nếu có)												- 0									- 0


			2.2			UBND xã			25			20,000						110,000									3,200						3,200


			III			Huyện Mang Thít			52			79,643			- 0			326,814			326,814			- 0			32,300			32,300			- 0			0


			3.1			Ban QLDA huyện			52			79,643			- 0			326,814			326,814			- 0			32,300			32,300


			1			Công trình đê bao, bờ bao:			18			27,258						91,131			91,131						12,700			12,700


			2			Công trình kênh/rạch			34			52,385						235,683			235,683						19,600			19,600


			3			Công trình cống/đập												- 0									- 0


			4			Công trình trạm bơm điện												- 0									- 0


			5			Công trình tích trữ nước
(Hồ chứa nước nhỏ) (nếu có)												- 0									- 0


			6			Công trình thủy lợi khác (nếu có)												- 0									- 0


			3.2			UBND xã			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			IV			Huyện Tam Bình			178			357,660			- 0			988,755			988,755			- 0			37,900			34,900			3,000			0


			4.1			Phòng NN&PTNT huyện			88			251,460			- 0			812,255			812,255			- 0			34,900			34,900


			1			Công trình đê bao, bờ bao:			47			155,230						438,030			438,030						19,300			19,300


			7			Công trình kênh/rạch			41			96,230			(5-10)			374,225			374,225						15,600			15,600


			8			Công trình cống/đập												- 0									- 0


			4			Công trình trạm bơm điện												- 0									- 0


			5			Công trình tích trữ nước (Hồ chứa nước nhỏ) (nếu có)												- 0									- 0


			6			Công trình thủy lợi khác (nếu có)												- 0									- 0


			2.2			UBND xã			90			106,200						176,500			176,500						3,000						3,000


			V			Huyện Vũng Liêm			892			376,600			3			1,292,294			1,292,000			294			55,400			48,900			6,500			0


			5.1			Phòng NN&PTNT huyện			92			176,600			3			867,294			867,000			294			48,900			48,900


			1			Công trình đê bao, bờ bao:			8			30,200			3			167,044			167,000			44			9,500			9,500


			2			Công trình kênh/rạch			34			146,400						700,000			700,000						29,400			29,400


			3			Công trình cống/đập			50									250						250			10,000			10,000


			4			Công trình trạm bơm điện												- 0									- 0


			5			Công trình tích trữ nước
(Hồ chứa nước nhỏ) (nếu có)												- 0									- 0


			6			Công trình thủy lợi khác (nếu có)												- 0									- 0


			6.2			UBND xã			800			200,000						425,000			425,000						6,500						6,500


			VI			Huyện Trà Ôn			96			416,619			- 0			607,597			607,597			- 0			27,900			27,400			500			0


			6.1			Phòng NN&PTNT huyện			46			115,119			- 0			604,557			604,557			- 0			27,400			27,400


			1			Công trình đê bao, bờ bao:			28			47,119						276,957			276,957						16,900			16,900


			2			Công trình kênh/rạch			18			68,000						327,600			327,600						10,500			10,500


			3			Công trình cống/đập												- 0									- 0


			4			Công trình trạm bơm điện												- 0									- 0


			5			Công trình tích trữ nước
(Hồ chứa nước nhỏ) (nếu có)												- 0									- 0


			6			Công trình thủy lợi khác (nếu có)												- 0									- 0


			6.2			UBND xã			50			301,500						3,040			3,040						500						500


			VII			Huyện Bình Tân			130			86,925			- 0			103,825			103,825			- 0			24,120			20,800			3,320			0


			7.1			Phòng NN&PTNT huyện			40			56,000			- 0			68,000			68,000			- 0			20,800			20,800


			1			Công trình đê bao, bờ bao:			10			15,000						9,000			9,000						6,500			6,500


			2			Công trình kênh/rạch			30			41,000						59,000			59,000						14,300			14,300


			3			Công trình cống/đập												- 0									- 0


			4			Công trình trạm bơm điện												- 0									- 0


			5			Công trình tích trữ nước
(Hồ chứa nước nhỏ) (nếu có)												- 0									- 0


			6			Công trình thủy lợi khác (nếu có)												- 0									- 0


			7.2			UBND xã			90			30,925						35,825			35,825						3,320						3,320


			VIII			Thị xã Bình Minh			123			49,660			- 0			80,559			80,475			84			10,100			8,500			1,600			0


			8.1			Phòng NN&PTNT huyện			33			8,735			- 0			40,734			40,650			84			8,500			8,500


			1			Công trình đê bao, bờ bao:			8			3,885						12,900			12,900						2,300			2,300


			2			Công trình kênh/rạch			10			4,580						26,400			26,400						2,000			2,000


			3			Công trình cống/đập			15			270						1,434			1,350			84			4,200			4,200


			4			Công trình trạm bơm điện												- 0									- 0


			5			Công trình tích trữ nước
(Hồ chứa nước nhỏ) (nếu có)												- 0									- 0


			6			Công trình thủy lợi khác (nếu có)												- 0									- 0


			6.2			UBND xã			90			40,925						39,825			39,825						1,600						1,600


			Ghi chú:


			* Công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng: Quy định tại Khoản 4, Điều 2 Luật Thủy lợi và Điều 3 Nghị định 77/2018/NĐ-CP


			* Loại công trình thủy lợi có Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025 là công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng đã phân cấp cho UBND huyện, xã quản theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý, khai thác và vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh VĨnh Long;








PL3


			PHỤ LỤC: 3


			KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TƯỚI TIÊN TIẾN, TIẾT KIỆM NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG


			(Kèm theo Quyết định số 2527/QD-UBND ngày 23/ 9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long)																																																			Thành phố Vĩnh Long			11						Năm			Long Hồ						Mang THít						Tam Bình						Vũng Liêm						Trà Ôn						Bình Tân


			TT			Huyện/thị xã/thành phố			Địa bàn
(xã)			Diện tích canh tác (ha)			Diện tích được tưới tiết kiệm nước
 (ha)																		Dự kiến Kinh phí đầu tư
(triệu đồng)															Ghi chú						Huyện Long Hồ			786			797						Thực tế			Điều chỉnh			Thực tế			Điều chỉnh			Thực tế			Điều chỉnh			Thực tế			Điều chỉnh			Thực tế			Điều chỉnh			Thực tế			Điều chỉnh


															Tổng			Tưới phun mưa			Tưới nhỏ giọt						Tưới tiết kiệm trong nhà lưới, nhà kính			Tưới thủy canh hồi lưu			Tổng cộng			Tỉnh			Huyện			Xã			Dân đóng góp hoặc tổ chức khác 
(Hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp,..)									Huyện Mang Thít			1515.5			2312.5			2021			103			54.0			170			163.0			95			60			602			450			5			5			30			30


																					Bình thường			Kết hợp bón phân																														Huyện Tam Bình			425			2737.5			2022			3			96.0			166.5			173.5			100			70			605			607			5			7			300			120


																																																						Huyện Vũng Liêm			4597			7334.5			2023			0			160.0			282			282.0			60			85			785			935			5			9			200			300


			(1)			(2)						(3)			(4) = (5)+(6)+(7)+(8)+(9)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)			(10)=(11)+(12)+(13)+(14)			(11)			(12)			(13)			(14)			(15)						Huyện Trà Ôn			51			7385.5			2024			465			203.0			393			393.0			60			100			1095			1195			5			12			400			430


						TỔNG CỘNG (A+B)						0.0			22,120.2			22,091.6			5.3			1.8			21.5			0.0			511,900.0			243,140.0			0.0			0.0			268,760.0									Huyện Bình Tân			1430			8815.5			2025			215			273.0			504			504.0			110			110			1510			1410			5			18			500			550


			A			DIỆN TÍCH HIỆN TRẠNG									13,254.7			13,249.6			4.3			0.8			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			Không tính kinh phí đầu tư						TX Bình Minh			50			8865.5			Tổng			786			786			1515.5			1515.5			425			425			4597			4597			25			51			1430			1430


			1			Thành phố Vĩnh Long									548.8			548.8																														nt									8865.5


			2			Huyện Long Hồ									3,517.0			3,517.0																														nt


			3			Huyện Mang Thít									871.8			871.0						0.8																								nt


			4			Huyện Tam Bình									295.0			295.0																														nt


			5			Huyện Vũng Liêm									7,203.0			7,203.0																														nt


			6			Huyện Trà Ôn									63.1			58.8			4.3																											nt


			7			Huyện Bình Tân									72.0			72.0																														nt


			8			TX Bình Minh									684.0			684.0																														nt


			B			DIỆN TÍCH TĂNG THÊM GIAI ĐOẠN 2021-2025									8,865.5			8,842.0			1.0			1.0			21.5			0.0			511,900.0			243,140.0			0.0			0.0			268,760.0			0.0


			I			Năm 2021 (Toàn tỉnh)									767.0			762.0			1.0			1.0			3.0			0.0			23,400.0			0.0			0.0			0.0			23,400.0			0.0


			1			Thành phố Vĩnh Long									1.0			1.0															30.0			0.0									30.0			Không hỗ trợ cho năm 2021 vì ngân sách tỉnh không có kế hoạch chi hỗ trợ


			2			Huyện Long Hồ									54.0			53.0									1.0						1,750.0			0.0									1,750.0


			3			Huyện Mang Thít									163.0			160.0			1.0			1.0			1.0						5,020.0			0.0									5,020.0


			4			Huyện Tam Bình									60.0			60.0															1,800.0			0.0									1,800.0


			5			Huyện Vũng Liêm									450.0			450.0															13,500.0			0.0									13,500.0


			6			Huyện Trà Ôn									5.0			4.0									1.0						280.0			0.0									280.0


			7			Huyện Bình Tân									30.0			30.0															900.0			0.0									900.0


			8			TX Bình Minh									4.0			4.0															120.0			0.0									120.0


			II			Năm 2022 (Toàn tỉnh)									1,083.5			1,080.0			0.0			0.0			3.5			0.0			65,500.0			32,540.0			0.0			0.0			32,960.0


			1			Thành phố Vĩnh Long									2.0			2.0															120.0			60.0									60.0


			2			Huyện Long Hồ									96.0			95.0									1.0						5,900.0			2,890.0									3,010.0


			3			Huyện Mang Thít									173.5			172.0									1.5						10,620.0			5,220.0									5,400.0


			4			Huyện Tam Bình									70.0			70.0															4,200.0			2,100.0									2,100.0


			5			Huyện Vũng Liêm									607.0			607.0															36,420.0			18,210.0									18,210.0


			6			Huyện Trà Ôn									7.0			6.0									1.0						560.0			220.0									340.0


			7			Huyện Bình Tân									120.0			120.0															7,200.0			3,600.0									3,600.0


			8			TX Bình Minh									8.0			8.0															480.0			240.0									240.0


			III			Năm 2023 (Toàn tỉnh)									1,783.0			1,779.0			0.0			0.0			4.0			0.0			107,540.0			53,530.0			0.0			0.0			54,010.0


			1			Thành phố Vĩnh Long									2.0			2.0															120.0			60.0									60.0


			2			Huyện Long Hồ									160.0			159.0									1.0						9,740.0			4,810.0									4,930.0


			3			Huyện Mang Thít									282.0			280.0									2.0						17,200.0			8,480.0									8,720.0


			4			Huyện Tam Bình									85.0			85.0															5,100.0			2,550.0									2,550.0


			5			Huyện Vũng Liêm									935.0			935.0															56,100.0			28,050.0									28,050.0


			6			Huyện Trà Ôn									9.0			8.0									1.0						680.0			280.0									400.0


			7			Huyện Bình Tân									300.0			300.0															18,000.0			9,000.0									9,000.0


			8			TX Bình Minh									10.0			10.0															600.0			300.0									300.0


			IV			Năm 2024 (Toàn tỉnh)									2,351.0			2,346.0			0.0			0.0			5.0			0.0			141,760.0			70,580.0			0.0			0.0			71,180.0


			1			Thành phố Vĩnh Long									3.0			3.0															180.0			90.0									90.0


			2			Huyện Long Hồ									203.0			202.0									1.0						12,320.0			6,100.0									6,220.0


			3			Huyện Mang Thít									393.0			390.0									3.0						24,000.0			11,820.0									12,180.0


			4			Huyện Tam Bình									100.0			100.0															6,000.0			3,000.0									3,000.0


			5			Huyện Vũng Liêm									1,195.0			1,195.0															71,700.0			35,850.0									35,850.0


			6			Huyện Trà Ôn									13.0			12.0									1.0						920.0			400.0									520.0


			7			Huyện Bình Tân									430.0			430.0															25,800.0			12,900.0									12,900.0


			8			TX Bình Minh									14.0			14.0															840.0			420.0									420.0


			V			Năm 2025 (Toàn tỉnh)									2,881.0			2,875.0			0.0			0.0			6.0			0.0			173,700.0			86,490.0			0.0			0.0			87,210.0


			1			Thành phố Vĩnh Long									3.0			3.0															180.0			90.0									90.0


			2			Huyện Long Hồ									273.0			272.0									1.0						16,520.0			8,200.0									8,320.0


			3			Huyện Mang Thít									504.0			500.0									4.0						30,800.0			15,160.0									15,640.0


			4			Huyện Tam Bình									110.0			110.0															6,600.0			3,300.0									3,300.0


			5			Huyện Vũng Liêm									1,410.0			1,410.0															84,600.0			42,300.0									42,300.0


			6			Huyện Trà Ôn									17.0			16.0									1.0						1,160.0			520.0									640.0


			7			Huyện Bình Tân									550.0			550.0															33,000.0			16,500.0									16,500.0


			8			TX Bình Minh									14.0			14.0															840.0			420.0									420.0


			Ghi chú:


			1			Kinh phí đầu tư (tạm tính):


						+ Cây lâu năm + cây ăn quả và Cây hàng năm: 60tr.đồng/ha


						+ Trồng trong nhà lưới: tạm tính 200tr.đồng/ha


			2			Kinh phí nhà nước hỗ trợ đầu tư :


						+ Cây lâu năm + cây ăn quả và Cây hàng năm: dự kiến hỗ trợ 50% diện tích  tăng thêm giai đoạn 2022-2025 và không quá 40tr.đồng/ha


						+ Trồng trong nhà lưới: Dự kiến hỗ trợ  40 tr.đồng /ha








PL4


			Phụ lục 4:


			KẾ HOẠCH THÀNH LẬP TỔ CHỨC THỦY LỢI CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2021-2025


			TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG


			(Kèm theo Quyết định số 2527/QD-UBND ngày 23/ 9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long)


			TT			Địa bàn			Số lượng TCTLCS			Địa bàn hoạt động của 
tổ chức thủy lợi cơ sở
 (xã/phường/thị trấn, liên xã/phường/thị trấn,…)			Loại hình hoạt động   
 lĩnh vực thủy lợi   
    (Bơm tát, nạo vét kênh thủy lợi, nâng cấp đê bao, bờ bao,...)			Số lượng nhân viên
(người)			Diện tích bơm tát dịch vụ
(ha)			Ghi chú


			1			2						3			4			5			6			7


						Tổng giai đoạn
 (5 năm)			10						Bơm tát, nạo vét kênh, nâng cấp bờ bao			40


			I			Thành phố Vĩnh Long			1			1 phường trên địa bàn th/phố			"			4


			II			Huyện Long Hồ			1			1 xã trên địa bàn huyện			"			4


			III			Huyện Mang Thít			1			1 xã trên địa bàn huyện			"			4


			IV			Huyện Tam Bình			1			1 xã trên địa bàn huyện			"			4


			V			Huyện Vũng Liêm			2			2 xã trên địa bàn huyện			"			8


			VI			Huyện Trà Ôn			1			1 xã trên địa bàn huyện			"			4


			VII			Huyện Bình Tân			2			2 xã trên địa bàn huyện			"			8


			VIII			Thị xã Bình Minh			1			1 xã trên địa bàn thị xã			"			4
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			Phụ lục 5:


			TỔNG HỢP KINH PHÍ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2021-2025


			TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG


			(Kèm theo Quyết định số 2527/QD-UBND ngày 23/ 9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long)


			TT			Nhiệm vụ			Thời gian thực hiện			Kinh phí đầu tư (Tr. Đồng)									Dân đóng góp hoặc tổ chức khác 
(Hợp tác xã, tổ hợp tác SXNN,..)			Ghi chú


												Tổng			Tỉnh			Huyện, xã


						TỔNG CỘNG						779,180			247,020			263,400			268,760


			I			Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thủy lợi nội đồng			2021-2025			775,300			243,140			263,400			268,760


			1			Phần công trình			2021-2025			263,400						263,400						Phụ lục 2


			2			Phần tưới tiến tiến tiết kiệm nước (50% diện tích do dân, tổ chức khác tự đầu tư, 50% diện tích do nhà nước hỗ trợ)			2022-2025			511,900			243,140						268,760			Phụ lục 3


			II			Thành lập, củng cố các tổ chức thủy lợi cơ sở			2021-2025			0


			3			Thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức thủy lợi cơ sở (ở những địa phương có điều kiện) theo quy định của Luật Thủy lợi			2022-2025															Kết hợp với 
Phụ lục 4


			III			Khoa học công nghệ, đào tạo, truyền thông			2021-2025			3,880			3,880			0			0


			4			Xây dựng một số mô hình tổ chức thủy lợi cơ sở thí điểm về: phương thức quản lý, khai thác và hoạt động thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp			2022			1200			1200									Dự kiến xây dựng thí điểm (03 mô hình), sau đó nhân rộng toàn tỉnh


			5			Xây dựng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và  tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phù hợp với đặc thù từng khu vực trong tỉnh			2022-2023			2,000			2,000


			6			Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn tăng cường năng lực quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng cho các cán bộ thủy lợi cấp huyện, xã, người trực tiếp quản lý, khai thác công trình thủy lợi của các tổ chức thủy lợi cơ sở			2022-2025			680			680									160tr/năm











